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BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ TẠI SINGAPORE
Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp (Enterprise Singapore) thông tin về ngành hàng cà phê tại Singapore như sau:
1. Cà phê nguyên liệu:
1.1. Tổng quan:

Theo số liệu từ Enterprise Singapore, năm 2025, Singapore nhập khẩu các nhóm cà phê nguyên liệu HS0901
 đạt 136,6 triệu USD, tương ứng 16 nghìn tấn; tổng xuất khẩu đạt 77,2 triệu USD, tương ứng 6,1 nghìn tấn. Thương mại cà phê nguyên liệu của Singapore có đặc điểm là Arabica chưa rang thường được tái xuất mạnh, trong khi Robusta chưa rang có tỷ lệ tái xuất thấp và phụ thuộc rất lớn vào nguồn Indonesia. Ở khâu đã rang, cơ cấu thương mại phân hóa theo nguồn cung, mức độ chế biến và phân khúc giá.
Bảng 1. Xuất nhập khẩu cà phê nguyên liệu của Singapore với thế giới năm 2025

	Các nhóm HS 08 số về cà phê nguyên liệu
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu nội địa
	Tạm nhập tái xuất

	
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)

	09011120 - Cà phê Arabica chưa rang, chưa khử caffeine
	30.848,0
	4.402,0
	267,3
	32,5
	24.977,0
	3.034,4

	09011130 - Cà phê Robusta chưa rang, chưa khử caffeine
	19.972,1
	4.319,8
	2,3
	0,2
	1.706,6
	333,7

	09011190 - Cà phê khác (trừ Arabica và Robusta) chưa rang, chưa khử caffeine
	8.026,9
	925,0
	644,5
	57,3
	2.855,8
	319,2

	09011220 - Cà phê Arabica hoặc Robusta chưa rang, đã khử caffeine
	1.794,3
	366,6
	62,4
	5,2
	1.146,9
	113,8

	09011290 - Cà phê khác (trừ Arabica và Robusta) chưa rang, đã khử caffeine
	1.893,0
	382,0
	131,0
	11,5
	371,6
	28,9

	09012111 - Cà phê Arabica đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay
	25.348,3
	1.977,6
	3.656,2
	157,9
	13.464,8
	846,0

	09012112 - Cà phê Robusta đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay
	762,3
	105,0
	16,9
	0,8
	15,6
	0,4

	09012119 - Cà phê khác đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay
	50,7
	5,8
	5.210,7
	174,9
	1.857,2
	137,1

	09012120 - Cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay
	40.385,6
	2.961,8
	13.204,6
	446,6
	4.405,0
	302,4

	09012210 - Cà phê đã rang, đã khử caffeine, chưa xay
	4.862,2
	433,4
	1.060,5
	41,7
	1.256,9
	69,5

	09012220 - Cà phê đã rang, đã khử caffeine, đã xay
	2.678,1
	164,2
	543,6
	27,0
	363,2
	18,2


Nguồn: Enterprise Singapore

Trong tổng xuất khẩu 77,2 triệu USD của phạm vi nói trên, tái xuất chiếm 52,4 triệu USD, tương đương 67,9%; xuất khẩu nội địa đạt 24,8 triệu USD, chiếm 32,1%. Cơ cấu này cho thấy vai trò phân phối quốc tế nổi bật, nhưng Singapore cũng có hoạt động chế biến phục vụ xuất khẩu đáng kể. Đặc biệt, các nhóm cà phê đã rang đóng góp 23,7 triệu USD, tương đương 95,5% giá trị xuất khẩu nội địa trong phạm vi thống kê.
Cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay là nhóm nhập khẩu lớn nhất về giá trị, đạt 40,4 triệu USD, khoảng 29,6% tổng nhập khẩu. Arabica chưa rang đứng tiếp theo với 30,8 triệu USD; Arabica đã rang nguyên hạt đạt 25,3 triệu USD; Robusta chưa rang đạt 20,0 triệu USD. Như vậy, nguồn cung vào Singapore bao gồm cả nguyên liệu cho nhà rang và thành phẩm phục vụ bán lẻ, dịch vụ ăn uống hoặc phân phối tiếp.

Chênh lệch nhập khẩu và tổng xuất khẩu đạt 59,4 triệu USD, nhưng không thể coi đó là doanh thu tiêu dùng cà phê nội địa. Nhập khẩu còn phục vụ tồn kho và chế biến; xuất khẩu có thể sử dụng hàng nhập từ kỳ trước; quá trình rang làm thay đổi khối lượng và mã hàng. Tương tự, lượng nhập trừ lượng xuất theo khối lượng thực tế không phải lượng tiêu dùng quy đổi về cà phê nhân.
Bảng 2. Nguồn cung chính đối với cà phê nguyên liệu (0901) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)

	Thế giới
	136.621.418
	16.043.363
	100,0%

	#1 Indonesia
	24.144.929
	5.094.125
	17,7%

	#2 Malaysia
	22.371.236
	2.813.664
	16,4%

	#3 Thụy Sĩ
	17.405.230
	430.071
	12,7%

	#4 Brazil
	12.005.210
	1.623.306
	8,8%

	#5 Đức
	9.401.020
	448.505
	6,9%

	#6 Colombia
	6.411.232
	802.704
	4,7%

	#7 Italy
	6.305.506
	281.216
	4,6%

	#8 Nhật Bản
	4.291.928
	551.611
	3,1%

	#9 Hoa Kỳ
	3.873.226
	233.366
	2,8%

	#10 Trung Quốc
	3.125.658
	395.874
	2,3%

	#14 Việt Nam
	1.804.704
	290.728
	1,3%


Nguồn: Enterprise Singapore

Năm 2025, nguồn cung cà phê nguyên liệu của Singapore (bao gồm cả cà phê chưa rang và đã rang) tập trung chủ yếu vào Indonesia, Malaysia và Thụy Sĩ, với tổng tỷ trọng khoảng 46,8% giá trị nhập khẩu. Indonesia đứng đầu, đạt 24,1 triệu USD và 5 nghìn tấn, chiếm 17,7% kim ngạch và khoảng 31,8% tổng lượng nhập khẩu. Malaysia đứng thứ hai với 22,4 triệu USD và 2,8 nghìn tấn, chiếm 16,4% kim ngạch. Hai nguồn cung trong khu vực Đông Nam Á này đóng góp khoảng 34% giá trị và 49,3% khối lượng nhập khẩu, cho thấy vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn hàng cho Singapore. Thụy Sĩ đứng thứ ba về giá trị với 17,4 triệu USD, chiếm 12,7%, mặc dù khối lượng chỉ đạt 430 tấn, tương đương khoảng 2,7% tổng lượng nhập khẩu.

Các nguồn cung tiếp theo gồm Brazil, đạt 12 triệu USD, chiếm 8,8%; Đức đạt 9,4 triệu USD, chiếm 6,9%; Colombia đạt 6,4 triệu USD, chiếm 4,7%; và Italy đạt 6,3 triệu USD, chiếm 4,6%. Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc lần lượt chiếm 3,1%, 2,8% và 2,3%. Tổng cộng, mười nguồn cung lớn nhất đóng góp khoảng 80% giá trị nhập khẩu.

Nhập khẩu cà phê Việt Nam của Singapore năm 2025 đạt 1,8 triệu USD, tương đương 291 tấn. Việt Nam hiện là nguồn cung ứng cà phê nguyên liệu thứ 14 tại Singapore chỉ chiếm khoảng 1,3% giá trị cà phê nhập khẩu của Singapore. 

1.2. Cà phê Arabica chưa rang:

Về nhập khẩu, năm 2025, Singapore nhập khẩu 4,4 nghìn tấn Arabica chưa rang, trị giá 30,8 triệu USD, với đơn giá bình quân 7,01 USD/kg. Brazil là nguồn cung lớn nhất, đạt 8,6 triệu USD và 1,2 nghìn tấn, chiếm 27,8% giá trị và 27,5% lượng nhập. Colombia đứng thứ hai với 5,04 triệu USD, 668,4 tấn, chiếm 16,3% giá trị. Brazil và Colombia hiện chiếm khoảng 44,1% kim ngạch Arabica chưa rang nhập khẩu vào thị trường Singapore.

Indonesia đứng thứ ba với hơn 3 triệu USD và gần 516 tấn, chiếm 9,9% kim ngạch. Các đối tác cung ứng khác gồm có Trung Quốc, Ethiopia, Djibouti, Honduras và Kenya. Cơ cấu này cho thấy Singapore mua Arabica từ nhiều khu vực, tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu khác nhau về hương vị, phối trộn và phẩm cấp.

Bảng 3. Nguồn cung chính đối với cà phê Arabica chưa rang, chưa khử caffeine (09011120) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	30.848.024
	4.402.036
	100,0%
	7,01

	#1 Brazil
	8.569.885
	1.211.079
	27,8%
	7,08

	#2 Colombia
	5.043.436
	668.410
	16,3%
	7,55

	#3 Indonesia
	3.043.357
	515.975
	9,9%
	5,90

	#4 Trung Quốc
	2.049.694
	292.211
	6,6%
	7,01

	#5 Ethiopia
	1.735.486
	232.972
	5,6%
	7,45

	#6 Djibouti
	1.713.707
	279.090
	5,6%
	6,14

	#7 Honduras
	1.415.094
	153.978
	4,6%
	9,19

	#8 Kenya
	1.324.961
	191.803
	4,3%
	6,91

	#9 Malaysia
	891.154
	112.635
	2,9%
	7,91

	#10 Tanzania
	882.759
	199.860
	2,9%
	4,42

	#31 Việt Nam
	26.290
	4.726
	0,1%
	5,56


Nguồn: Enterprise Singapore
Về xuất khẩu, năm 2025, Singapore tái xuất khoảng 3 nghìn tấn Arabica chưa rang, với giá trị 25 triệu USD; tỷ số lượng tái xuất trên lượng nhập cùng năm đạt 68,9%. Đây là chỉ dấu mạnh về chức năng phân phối, nhưng không có nghĩa chính xác 68,9% hàng nhập năm 2025 đã được tái xuất trong năm đó. Đơn giá tái xuất bình quân đạt 8,23 USD/kg, cao hơn mức nhập khẩu 7,01 USD/kg.

Malaysia là điểm đến tái xuất lớn nhất, đạt 7,9 triệu USD và 1,1 nghìn tấn, chiếm 31,7% giá trị tái xuất Arabica chưa rang. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 5, 8 triệu USD và 651,6 tấn; Philippines đứng thứ ba với 3,3 triệu USD và 381,6 tấn; Việt Nam tiếp theo với 2,6 triệu USD và 317,6 tấn. Bốn thị trường này chiếm khoảng 78,6% giá trị tái xuất. Singapore vì vậy vừa phân phối Arabica trong khu vực, vừa tham gia các luồng hàng đi xa hơn như Hoa Kỳ.

Đáng chú ý là Việt Nam chỉ cung cấp cho Singapore 4,7 tấn Arabica chưa rang, trị giá chỉ khoảng 26,3 nghìn USD, nhưng nhập lại từ Singapore lượng tái xuất 317,6 tấn, giá trị lên đến 2,6 triệu USD. Việt Nam hiện là thị trường tái xuất cà phê lớn thứ 4 của Singapore.
Bảng 4. Thị trường tái xuất chính đối với cà phê Arabica chưa rang, chưa khử caffeine (09011120) từ Singapore năm 2025

	Thị trường tái xuất chính
	Giá trị tái xuất của Singapore (USD)
	Khối lượng tái khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị tái xuất (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	24.976.979
	3.034.406
	100,0%
	8,23

	#1 Malaysia
	7.905.824
	1.072.448
	31,7%
	7,37

	#2 Hoa Kỳ
	5.780.949
	651.560
	23,1%
	8,87

	#3 Philippines
	3.293.057
	381.618
	13,2%
	8,63

	#4 Việt Nam
	2.638.666
	317.580
	10,6%
	8,31

	#5 Indonesia
	1.303.161
	168.470
	5,2%
	7,74

	#6 Đức
	1.270.318
	178.962
	5,1%
	7,10

	#7 Nhật Bản
	654.568
	20.825
	2,6%
	31,43

	#8 Hồng Công
	566.934
	65.599
	2,3%
	8,64

	#9 Brunei
	481.377
	55.297
	1,9%
	8,71

	#10 Campuchia
	363.787
	38.198
	1,5%
	9,52


Nguồn: Enterprise Singapore
1.3. Cà phê Robusta chưa rang:

Về nhập khẩu, năm 2025, Khối lượng Robusta chưa rang nhập khẩu vào Singapore đạt 4,3 nghìn tấn, gần bằng Arabica chưa rang, nhưng kim ngạch chỉ đạt gần 20 triệu USD do đơn giá bình quân thấp hơn, ở mức 4,62 USD/kg. Arabica chưa rang có đơn giá cao hơn khoảng 51,6%, phản ánh sự khác biệt của hai tập hợp sản phẩm và thị trường.

Indonesia cung cấp 3,9 nghìn tấn Robusta chưa rang, trị giá 17,7 triệu USD, chiếm 89,5% lượng và 88,5% giá trị nhập khẩu. Việt Nam đứng thứ hai nhưng quy mô chỉ đạt 141,6 tấn, tương đương 655,9 nghìn USD, khoảng 3,3% thị phần; Madagascar đứng thứ ba với 124,4 tấn và 556,3 nghìn USD. Mức độ tập trung này cao hơn nhiều so với Arabica.

Xét về giá nhập khẩu, đơn giá nhập Robusta chưa rang từ Indonesia đạt 4,57 USD/kg, Việt Nam 4,63 USD/kg và Madagascar 4,47 USD/kg. Khoảng cách giữa cà phê Robusta chưa rang từ Việt Nam và từ Indonesia chỉ khoảng 0,06 USD/kg, tương đương 1,3%. Năm 2025, Việt Nam là nguồn cung cà phê Robusta chưa rang, chưa khử caffeine (09011130) đứng thứ 2 vào thị trường Singapore.
Bảng 5. Nguồn cung chính đối với cà phê Robusta chưa rang, chưa khử caffeine (09011130) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	19.972.078
	4.319.820
	100,0%
	4,62

	#1 Indonesia
	17.677.254
	3.865.764
	88,5%
	4,57

	#2 Việt Nam
	655.898
	141.599
	3,3%
	4,63

	#3 Madagascar
	556.315
	124.440
	2,8%
	4,47

	#4 Nhật Bản
	253.915
	54.609
	1,3%
	4,65

	#5 Ấn Độ
	231.730
	39.303
	1,2%
	5,90

	#6 Papua New Guinea
	183.258
	36.782
	0,9%
	4,98

	#7 Brazil
	147.215
	19.177
	0,7%
	7,68

	#8 Malaysia
	113.631
	14.804
	0,6%
	7,68

	#9 Uganda
	77.188
	19.072
	0,4%
	4,05

	#10 Australia
	28.763
	2.162
	0,1%
	13,30


Nguồn: Enterprise Singapore

Ở chiều xuất khẩu, Singapore chỉ tái xuất 333,7 tấn Robusta chưa rang, trị giá 1,7 triệu USD, với đơn giá 5,11 USD/kg. Tỷ số lượng tái xuất/lượng nhập đạt 7,7%, rất thấp so với Arabica. Nhập khẩu trừ tái xuất để lại chênh lệch khoảng 4 nghìn tấn Robusta chưa rang, so với 1,4 nghìn tấn Arabica. 
Số lượng thị trường tái xuất của Singapore đối với cà phê Robusta chưa rang, chưa khử caffeine (09011130) năm 2025 cũng rất khiêm tốn, chỉ ghi nhận 06 thị trường là: Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brunei, Indonesia và Campuchia.
Bảng 6. Thị trường tái xuất chính đối với cà phê Robusta chưa rang, chưa khử caffeine (09011130) từ Singapore năm 2025

	Thị trường tái xuất chính
	Giá trị tái xuất của Singapore (USD)
	Khối lượng tái khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị tái xuất (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	1.706.578
	333.708
	100,0%
	5,11

	#1 Malaysia
	1.346.811
	286.920
	78,9%
	4,69

	#2 Philippines
	152.341
	19.200
	8,9%
	7,93

	#3 Thái Lan
	94.090
	13.920
	5,5%
	6,76

	#4 Brunei
	71.031
	12.000
	4,2%
	5,92

	#5 Indonesia
	33.008
	1.464
	1,9%
	22,55

	#6 Campuchia
	10.073
	204
	0,6%
	49,38


Nguồn: Enterprise Singapore

Trong đó, Malaysia đứng đầu và cũng chiếm chủ yếu với 1,35 triệu USD và 286,92 tấn Robusta chưa rang tái xuất, chiếm khoảng 78,9% giá trị và 86,0% lượng tái xuất nhóm này. Philippines, Thái Lan và Brunei là các điểm đến tiếp theo, với quy mô nhỏ hơn đáng kể.

1.4. Cà phê Arabica đã rang:

Nhập khẩu Arabica đã rang, chưa xay năm 2025 của Singapore đạt 25,3 triệu USD và gần 2 nghìn tấn với đơn giá 12,82 USD/kg. Trong đó, Malaysia dẫn đầu nguồn cung Arabica rang nguyên hạt với 9,4 triệu USD và khoảng 1 nghìn tấn, chiếm 37,1% giá trị và 51,8% lượng nhập. Đức đứng thứ hai với 7,8 triệu USD và 362,9 tấn; tiếp theo là Italy với 2,6 triệu USD, 113,6 tấn và Nhật Bản với 2,2 triệu USD, 120,7 tấn. Bốn nguồn trên đã chiếm khoảng 86,8% kim ngạch nhập khẩu nhóm này của Singapore.

Đơn giá từ Malaysia đạt 9,19 USD/kg, thấp hơn rõ so với Đức 21,48 USD/kg và Italy 23,04 USD/kg; Nhật Bản đạt 18,16 USD/kg. Cơ cấu này phù hợp với nhận định Singapore đồng thời nhập thành phẩm có mức giá cạnh tranh từ khu vực và thành phẩm giá cao từ các trung tâm chế biến, thương hiệu quốc tế. 

Bảng 7. Nguồn cung chính đối với cà phê Arabica đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay (09012111) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	25.348.258
	1.977.603
	100,0%
	12,82

	#1 Malaysia
	9.403.322
	1.023.526
	37,1%
	9,19

	#2 Đức
	7.796.908
	362.927
	30,8%
	21,48

	#3 Italy
	2.616.210
	113.563
	10,3%
	23,04

	#4 Nhật Bản
	2.192.779
	120.745
	8,7%
	18,16

	#5 Hoa Kỳ
	835.708
	73.017
	3,3%
	11,45

	#6 Trung Quốc
	595.885
	63.926
	2,4%
	9,32

	#7 Hà Lan
	474.530
	25.777
	1,9%
	18,41

	#8 Indonesia
	262.065
	21.649
	1,0%
	12,11

	#9 Ma-rốc
	179.911
	105.630
	0,7%
	1,70

	#10 Hàn Quốc
	172.073
	13.480
	0,7%
	12,77

	#15 Việt Nam
	65.794
	7.545
	0,3%
	8,72


Nguồn: Enterprise Singapore

Về tái xuất, Arabica rang nguyên hạt tái xuất của Singapore năm 2025, đạt 13,5 triệu USD, 846 tấn; xuất khẩu nội địa đạt 3,7 triệu USD, 157,9 tấn. Đơn giá tương ứng là 15,9 triệu USD và 23,2 USD/kg. Malaysia, Australia và Đài Loan là ba điểm đến tái xuất lớn nhất, đạt lần lượt là 4,6 triệu USD; 3,2 triệu USD và 2 triệu USD.

Bảng 8. Thị trường tái xuất chính đối với cà phê Arabica đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay (09012111) từ Singapore năm 2025

	Thị trường tái xuất chính
	Giá trị tái xuất của Singapore (USD)
	Khối lượng tái khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị tái xuất (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	13.464.824
	845.992
	100,0%
	15,92

	#1 Malaysia
	4.570.679
	307.255
	33,9%
	14,88

	#2 Australia
	3.157.056
	204.388
	23,4%
	15,45

	#3 Đài Loan
	1.989.986
	108.919
	14,8%
	18,27

	#4 Hồng Công
	981.411
	58.173
	7,3%
	16,87

	#5 New Zealand
	770.545
	50.729
	5,7%
	15,19

	#6 Thái Lan
	687.452
	44.443
	5,1%
	15,47

	#7 Nhật Bản
	527.695
	15.994
	3,9%
	32,99

	#8 Indonesia
	192.045
	12.356
	1,4%
	15,54

	#9 Việt Nam
	178.211
	9.699
	1,3%
	18,37

	#10 Campuchia
	134.327
	7.651
	1,0%
	17,56


Nguồn: Enterprise Singapore

1.5. Cà phê Robusta đã rang:

Về nguồn cung, năm 2025, Singapore nhập khẩu khá khiêm tốn cà phê Robusta đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay (09012112), chỉ đạt 762,3 nghìn USD và 105 tấn, đơn giá trung bình là khoảng 7,26 USD/kg. 
Bảng 9. Nguồn cung chính đối với cà phê Robusta đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay (09012112) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	762.331
	105.024
	100,0%
	7,26

	#1 Indonesia
	422.021
	89.801
	55,4%
	4,70

	#2 Italy
	214.515
	7.916
	28,1%
	27,10

	#3 Đan Mạch
	36.247
	209
	4,8%
	173,43

	#4 Hàn Quốc
	35.176
	2.328
	4,6%
	15,11

	#5 Australia
	23.712
	1.016
	3,1%
	23,34

	#6 Việt Nam
	15.537
	3.012
	2,0%
	5,16

	#7 Colombia
	5.350
	152
	0,7%
	35,20

	#8 Hoa Kỳ
	4.421
	182
	0,6%
	24,29

	#9 Trung Quốc
	1.542
	176
	0,2%
	8,76

	#10 Sri Lanka
	770
	28
	0,1%
	27,49


Nguồn: Enterprise Singapore

Indonesia cung cấp 89,8 tấn, chiếm 85,5% lượng nhập và 55,4% tỉ trọng về giá trị nhập khẩu. Italy chỉ cung cấp 7,9 tấn, tương đương 7,5% lượng và chiếm 28,1% về giá trị. Đơn giá tương ứng là 4,70 và 27,10 USD/kg, cho thấy ngay trong một mã hàng vẫn tồn tại sự phân hóa rất lớn về sản phẩm. Việt Nam cung cấp 3,01 tấn, trị giá 15,5 nghìn USD, với đơn giá 5,16 USD/kg.

Singapore gần như cũng không tái xuất cà phê Robusta đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay (09012112), giá trị tái xuất năm 2025 chỉ đạt khoảng 15,6 nghìn USD, 414 tấn, trong đó đã có đến 14,1 nghìn USD, 394 tấn là tái xuất sang Trung Quốc, còn lại chỉ xuất sang Indonesia và Nhật Bản với giá trị khoảng 700 USD mỗi thị trường.
1.6. Cà phê đã rang, đã xay:

Nhóm cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay (09012120) có sự phân hóa mạnh về nguồn cung và giá thành phẩm tại thị trường Singapore. Năm 2025, nhập khẩu nhóm này của Singapore đạt 40,4 triệu USD và gần 3 nghìn tấn với đơn giá bình quân 13,64 USD/kg.

Thụy Sĩ dẫn đầu về giá trị với 15 triệu USD, chiếm 37,2% với lượng đạt 370,5 tấn, chiếm 12,5%. Malaysia đứng thứ hai về giá trị với 11,24 triệu USD, chiếm 27,8%, song dẫn đầu về lượng với 1,6 nghìn tấn, tương đương 53,4%. Hai nguồn này cộng lại cung cấp khoảng 65% kim ngạch và gần 66% khối lượng nhập khẩu của Singapore. Italy và Hoa Kỳ cung cấp 3,1 triệu USD và 2,2 triệu USD, lần lượt đứng thứ 3 và 4.

Đơn giá từ Thụy Sĩ đạt 40,54 USD/kg, gấp khoảng 5,7 lần Malaysia ở mức 7,10 USD/kg. Italy và Hoa Kỳ đạt lần lượt 23,41 USD/kg và 23,83 USD/kg. Sự phân hóa lớn gợi ý vai trò của thương hiệu, dạng đóng gói và cấu hình sản phẩm, bên cạnh nguyên liệu.
Năm 2025, Việt Nam cung cấp 77,4 tấn rang xay chưa khử caffeine cho thị trường Singapore với giá trị do phía Singapore ghi nhận là 776,9 nghìn USD, xếp thứ 7 về kim ngạch, chiếm 1,9% giá trị và 2,6% lượng nhập của Singapore. Đơn giá nhập khẩu nhóm này từ Việt Nam là 10,03 USD/kg, cao hơn Malaysia nhưng thấp hơn bình quân nhóm.

Bảng 10. Nguồn cung chính đối với cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay (09012120) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	40.385.640
	2.961.832
	100,0%
	13,64

	#1 Thụy Sĩ
	15.018.337
	370.487
	37,2%
	40,54

	#2 Malaysia
	11.237.086
	1.582.097
	27,8%
	7,10

	#3 Italy
	3.095.575
	132.211
	7,7%
	23,41

	#4 Hoa Kỳ
	2.241.064
	94.055
	5,5%
	23,83

	#5 Philippines
	1.439.725
	137.831
	3,6%
	10,45

	#6 Ma-rốc
	1.186.518
	260.135
	2,9%
	4,56

	#7 Việt Nam
	776.860
	77.416
	1,9%
	10,03

	#8 Hà Lan
	630.607
	30.989
	1,6%
	20,35

	#9 Nhật Bản
	581.532
	47.883
	1,4%
	12,14

	#10 Anh
	556.529
	28.462
	1,4%
	19,55


Nguồn: Enterprise Singapore

Xuất khẩu nội địa cà phê rang xay từ Singapore năm 2025 đạt 13,2 triệu USD, 446,5 tấn, với đơn giá 29,57 USD/kg; tái xuất đạt 4,4 triệu USD, 302,4 tấn, đơn giá 14,57 USD/kg. Hàn Quốc và Hồng Công là hai điểm đến xuất khẩu nội địa lớn nhất, đạt 4,1 và 3 triệu USD, cộng lại chiếm khoảng 53,2%. UAE, Pháp và Malaysia tiếp theo, mỗi thị trường đạt khoảng 1,0~1,1 triệu USD. 
Bảng 11. Thị trường xuất khẩu nội địa chính đối với cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay (09012120) từ Singapore năm 2025

	Thị trường xuất khẩu nội địa chính
	Giá trị xuất khẩu nội địa Singapore (USD)
	Khối lượng xuất khẩu nội địa của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị xuất khẩu nội địa (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	13.204.571
	446.553
	100,0%
	29,57

	#1 Hàn Quốc
	4.073.695
	144.297
	30,9%
	28,23

	#2 Hồng Công
	2.956.525
	100.613
	22,4%
	29,39

	#3 UAE
	1.108.014
	18.955
	8,4%
	58,45

	#4 Pháp
	1.074.324
	32.372
	8,1%
	33,19

	#5 Malaysia
	1.032.867
	45.151
	7,8%
	22,88

	#6 Đài Loan
	616.087
	24.324
	4,7%
	25,33

	#7 Thái Lan
	410.677
	8.734
	3,1%
	47,02

	#8 Đức
	307.632
	527
	2,3%
	583,74

	#9 Trung Quốc
	261.226
	6.164
	2,0%
	42,38

	#10 Nhật Bản
	229.380
	7.966
	1,7%
	28,79


Nguồn: Enterprise Singapore

Năm 2025, tái xuất đối với đối với cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay (09012120) của Singapore tập trung vào Philippines, đạt 2,39 triệu USD và khoảng 54,2% giá trị tái xuất nhóm, sau đó là Australia, Malaysia, Campuchia và New Zealand.

Bảng 12. Thị trường tái xuất chính đối với cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay (09012120) từ Singapore năm 2025

	Thị trường tái xuất chính
	Giá trị tái xuất của Singapore (USD)
	Khối lượng tái khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị tái xuất (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	4.405.008
	302.401
	100,0%
	14,57

	#1 Philippines
	2.385.546
	170.287
	54,2%
	14,01

	#2 Australia
	615.972
	36.233
	14,0%
	17,00

	#3 Malaysia
	412.301
	27.663
	9,4%
	14,90

	#4 Campuchia
	347.514
	36.233
	7,9%
	9,59

	#5 New Zealand
	346.726
	18.510
	7,9%
	18,73

	#6 Indonesia
	81.280
	3.942
	1,8%
	20,62

	#7 Nhật Bản
	66.971
	2.056
	1,5%
	32,57

	#8 Hồng Công
	46.995
	2.165
	1,1%
	21,71

	#9 Ấn Độ
	26.788
	1.891
	0,6%
	14,17

	#10 Hàn Quốc
	19.965
	816
	0,5%
	24,47


Nguồn: Enterprise Singapore

2. Cà phê thành phẩm:
2.1. Tổng quan:

Năm 2025, Singapore nhập khẩu 80,11 triệu USD cà phê hòa tan, chiết xuất và các chế phẩm cà phê thuộc các mã HS210111 và HS210112, với khối lượng 11,7 nghìn tấn. Tổng xuất khẩu đạt 31,7 triệu USD, tương ứng 4,4 nghìn tấn; trong đó xuất khẩu nội địa đạt 16,1 triệu USD và tái xuất đạt 15,6 triệu USD. 

Bảng 12. Xuất nhập khẩu cà phê thành phẩm của Singapore với thế giới năm 2025

	Các nhóm HS 08 số về cà phê thành phẩm
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu nội địa
	Tạm nhập tái xuất

	
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)

	21011111 - Cà phê hòa tan đóng gói từ 20 kg trở lên
	27.998,6
	4.339,6
	596,2
	51,8
	2.466,1
	327,6

	21011119 - Cà phê hòa tan đóng gói dưới 20 kg
	32.906,1
	3.849,0
	1.711,4
	699,9
	7.823,5
	632,1

	21011190 - Các loại dịch chiết, tinh chất và dịch cô đặc từ cà phê khác
	3.930,0
	300,4
	559,4
	77,5
	2.308,3
	220,8

	21011210 - Hỗn hợp dạng nhão có thành phần chính là cà phê rang xay và chất béo thực vật
	60,8
	3,6
	4,6
	0,4
	0,0
	0,0

	21011291 - Chế phẩm cà phê có thành phần chính là dịch chiết, tinh chất hoặc dịch cô đặc, có bổ sung đường (có hoặc không có bột kem)
	1.345,7
	340,8
	1.583,8
	349,3
	232,3
	47,3

	21011292 - Chế phẩm cà phê có thành phần chính là cà phê rang xay, có bổ sung đường (có hoặc không có bột kem)
	2.533,4
	580,7
	168,2
	24,8
	361,0
	45,9

	21011299 - Các chế phẩm khác có thành phần chính là dịch chiết, tinh chất, dịch cô đặc hoặc có thành phần chính là cà phê
	11.339,7
	2.245,6
	11.452,4
	1.624,7
	2.410,2
	273,0


Nguồn: Enterprise Singapore

Hai mã cà phê hòa tan đóng gói từ 20 kg trở lên và dưới 20 kg (HS21011111 và HS21011119) có tổng nhập khẩu 60,9 triệu USD, tương ứng 8,2 nghìn tấn, chiếm 76% giá trị nhập khẩu nhóm cà phê HS210111. Trong đó, loại bao gói dưới 20 kg đạt 32,9 triệu USD, lớn nhất trong 07 mã được phân tích; loại bao gói từ 20 kg trở lên đạt 28 triệu USD. Nhóm chế phẩm khác HS21011299 đứng thứ ba với 11,3 triệu USD, chiếm 14,2%.

Khác với phạm vi HS0901 như đã phân tích, có tỷ trọng tái xuất chiếm đến 67,9% giá trị xuất khẩu, ở các nhóm cà phê thành phẩm, xuất khẩu nội địa chiếm 50,7%, có phần nhỉnh hơn tái xuất 49,3%. Vai trò của hoạt động chế biến thể hiện rõ hơn, nhưng tập trung chủ yếu vào HS21011299: riêng mã này tạo ra 11,4 triệu USD, tương đương 71,2% xuất khẩu nội địa nhóm cà phê HS2101.

Đơn giá nhập khẩu hòa tan bao gói dưới 20 kg cao hơn khoảng 32,5% loại từ 20 kg trở lên. Chênh lệch có thể là do khác biệt về bao bì, thương hiệu, công nghệ và cơ cấu đối tác. Trong khi đó, các chế phẩm có đường ở HS21011291 và HS21011292 có đơn giá thấp hơn hòa tan. Điều này có thể được lý giải là một kilogram chế phẩm có thể chứa đường, kem và nhiều thành phần khác, nên giá thấp không có nghĩa cà phê nguyên liệu kém chất lượng hoặc doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất thấp hơn.

Bảng 14. Nguồn cung chính đối với cà phê thành phẩm (210111 và 210112) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)

	Thế giới
	80.114.269
	11.659.666
	100,0%

	#1 Malaysia
	38.701.541
	7.416.876
	48,3%

	#2 Việt Nam
	7.098.414
	742.572
	8,9%

	#3 Brazil
	7.026.407
	520.489
	8,8%

	#4 Indonesia
	3.953.464
	1.167.087
	4,9%

	#5 Hàn Quốc
	3.817.268
	183.552
	4,8%

	#6 Ấn Độ
	3.180.634
	246.227
	4,0%

	#7 Nga
	2.335.827
	284.879
	2,9%

	#8 Anh
	2.241.870
	148.989
	2,8%

	#9 Hoa Kỳ
	2.235.458
	80.447
	2,8%

	#10 Trung Quốc
	1.533.047
	253.798
	1,9%


Nguồn: Enterprise Singapore

Về nguồn cung, Malaysia cung cấp 38,7 triệu USD và 7,4 nghìn tấn, chiếm 48,3% giá trị và 63,6% lượng nhập khẩu cà phê HS210111 của Singapore. Đơn giá tổng hợp khoảng 5,22 USD/kg thấp hơn nhiều nguồn khác, nhưng một phần xuất phát từ cơ cấu sản phẩm. Malaysia không chỉ mạnh ở hòa tan mà còn chi phối các chế phẩm có đường và chế phẩm khác.

Việt Nam đứng thứ 2 về kim ngạch với 7,1 triệu USD, nhỉnh hơn Brazil khoảng 72 nghìn USD. Khoảng cách nhỏ nên không nên diễn giải thành lợi thế áp đảo. Tuy nhiên, thị phần 8,9% cao hơn rõ so với 1,3% trong phạm vi HS0901 đã phân tích, cho thấy vị thế của Việt Nam tại Singapore nổi bật hơn ở sản phẩm chế biến sâu.

Indonesia xếp sau Việt Nam và Brazil về giá trị nhưng có lượng cung cấp lớn hơn cả hai. Hàn Quốc cung cấp lượng nhỏ hơn nhiều nhưng giá trị khá cao. Những khác biệt này nhấn mạnh yêu cầu tách nhóm sản phẩm trước khi đánh giá chất lượng hay năng lực cạnh tranh theo đơn giá tổng hợp.

2.2. Cà phê hòa tan đóng gói từ 20 kg trở lên:
Năm 2025, nhập khẩu của Singapore đối với cà phê hòa tan đóng gói từ 20 kg trở lên (21011111) đạt 28 triệu USD và 4,3 nghìn tấn, với đơn giá trung bình 6,45 USD/kg. Malaysia cung cấp 13,4 triệu USD, chiếm 47,7% giá trị; Brazil 5,5 triệu USD, chiếm 19,8%; Việt Nam 4 triệu USD, chiếm 14,3%. Ba nguồn này chiếm khoảng 81,8% kim ngạch nhóm hàng.

Đơn giá từ Malaysia đạt 4,74 USD/kg, Brazil 13,19 USD/kg và Việt Nam 9,96 USD/kg. Việt Nam nằm giữa hai nguồn lớn, cho thấy hàng Việt Nam không chỉ cạnh tranh ở mức đơn giá thấp nhất.

Bảng 15. Nguồn cung chính đối với cà phê hòa tan đóng gói từ 20 kg trở lên (21011111) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	27.998.606
	4.339.627
	100,0%
	6,45

	#1 Malaysia
	13.366.167
	2.821.024
	47,7%
	4,74

	#2 Brazil
	5.537.632
	419.727
	19,8%
	13,19

	#3 Việt Nam
	3.993.561
	401.077
	14,3%
	9,96

	#4 Nga
	1.124.875
	192.170
	4,0%
	5,85

	#5 Trung Quốc
	1.074.119
	213.550
	3,8%
	5,03

	#6 Hà Lan
	1.003.677
	56.001
	3,6%
	17,92

	#7 Anh
	392.045
	33.037
	1,4%
	11,87

	#8 Hàn Quốc
	167.537
	16.017
	0,6%
	10,46

	#9 Australia
	167.031
	8.123
	0,6%
	20,56

	#10 Indonesia
	145.654
	38.467
	0,5%
	3,79


Nguồn: Enterprise Singapore

Năm 2025, Singapore cũng tái xuất khoảng 327,5 tấn thuộc mã này, tương đương 7,5% lượng nhập cùng năm, trị giá 2,5 triệu USD. Hồng Công hiện là điểm đến lớn nhất với 797,4 nghìn USD, tiếp theo là Myanmar 409,3 nghìn USD, Maldives 303,6 nghìn USD và Malaysia 289,3 USD.

Bảng 12. Thị trường tái xuất chính đối với cà phê hòa tan đóng gói từ 20 kg trở lên (21011111) từ Singapore năm 2025

	Thị trường tái xuất chính
	Giá trị tái xuất của Singapore (USD)
	Khối lượng tái khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị tái xuất (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	2.466.057
	327.552
	100,0%
	7,53

	#1 Hồng Công
	797.442
	122.657
	32,3%
	6,50

	#2 Myanmar
	409.283
	29.750
	16,6%
	13,76

	#3 Maldives
	303.583
	60.700
	12,3%
	5,00

	#4 Malaysia
	289.307
	22.870
	11,7%
	12,65

	#5 UAE
	196.878
	33.361
	8,0%
	5,90

	#6 Indonesia
	124.670
	9.605
	5,1%
	12,98

	#7 Brunei
	120.842
	13.065
	4,9%
	9,25

	#8 Ấn Độ
	51.352
	10.250
	2,1%
	5,01

	#9 Philippines
	50.896
	9.403
	2,1%
	5,41

	#10 Nigeria
	33.832
	5.406
	1,4%
	6,26


Nguồn: Enterprise Singapore

2.3. Cà phê hòa tan đóng gói dưới 20 kg:

Năm 2025, nhập khẩu của Singapore đối với cà phê hòa tan đóng gói dưới 20 kg (21011119) đạt 32,9 triệu USD và 3,8 nghìn tấn. Malaysia đứng đầu với 11,8 triệu USD, chiếm 36%; Indonesia đạt 3,7 triệu USD, Hàn Quốc 3,4 triệu USD, Việt Nam 2,9 triệu USD và Ấn Độ 2,9 triệu USD. Việt Nam đứng thứ 4 về giá trị trong riêng mã này.

Đơn giá từ Indonesia đạt 3,31 USD/kg, Malaysia 7,86 USD/kg, Việt Nam 10,16 USD/kg, Ấn Độ 12,90 USD/kg và Hàn Quốc 23,34 USD/kg. Khoảng cách lớn cho thấy ngay trong một nhóm bao gói vẫn có sự phân hóa mạnh về sản phẩm. 

Bảng 15. Nguồn cung chính đối với cà phê hòa tan đóng gói dưới 20 kg (21011119) vào Singapore năm 2025

	Nguồn cung chính
	Giá trị nhập khẩu của Singapore (USD)
	Khối lượng nhập khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	32.906.064
	3.848.969
	100,0%
	8,55

	#1 Malaysia
	11.853.645
	1.508.871
	36,0%
	7,86

	#2 Indonesia
	3.677.560
	1.111.132
	11,2%
	3,31

	#3 Hàn Quốc
	3.410.630
	146.117
	10,4%
	23,34

	#4 Việt Nam
	2.926.394
	288.004
	8,9%
	10,16

	#5 Ấn Độ
	2.884.379
	223.654
	8,8%
	12,90

	#6 Anh
	1.523.399
	104.934
	4,6%
	14,52

	#7 Nga
	1.210.952
	92.709
	3,7%
	13,06

	#8 Brazil
	1.009.014
	56.167
	3,1%
	17,96

	#9 Australia
	699.696
	16.665
	2,1%
	41,99

	#10 Pháp
	662.408
	29.888
	2,0%
	22,16


Nguồn: Enterprise Singapore

Năm 2025, Singapore cũng tái xuất khoảng 7,8 triệu USD và 632,1 tấn, đơn giá 12,38 USD/kg. Đây là mã đóng góp lớn nhất vào tái xuất cà phê thành phẩm (HS210111 và HS210112) của Singapore, khoảng 50,1% tỷ trọng về giá trị. Malaysia nhận 2,6 triệu USD, Philippines 1,6 triệu USD, Thái Lan 645,6 nghìn USD và Australia 638 nghìn USD. Việc Malaysia đồng thời là nguồn cung và thị trường tái xuất lớn của Singapore có thể gợi ý mức độ hợp tác sâu trong gia công chế biến cà phê giữa hai quốc gia.

Bảng 12. Thị trường tái xuất chính đối với cà phê hòa tan đóng gói dưới 20 kg (21011119) từ Singapore năm 2025

	Thị trường tái xuất chính
	Giá trị tái xuất của Singapore (USD)
	Khối lượng tái khẩu của Singapore (kg)
	Tỷ trọng trong tổng giá trị tái xuất (%)
	Đơn giá (USD/kg)

	Thế giới
	7.823.460
	632.061
	100,0%
	12,38

	#1 Malaysia
	2.546.826
	166.709
	32,6%
	15,28

	#2 Philippines
	1.546.338
	80.603
	19,8%
	19,18

	#3 Thái Lan
	645.591
	9.776
	8,3%
	66,04

	#4 Australia
	638.050
	69.218
	8,2%
	9,22

	#5 Indonesia
	485.912
	103.542
	6,2%
	4,69

	#6 Đài Loan
	412.109
	4.118
	5,3%
	100,08

	#7 UAE
	336.140
	74.410
	4,3%
	4,52

	#8 Hồng Công
	299.096
	39.564
	3,8%
	7,56

	#9 Brunei
	280.776
	30.440
	3,6%
	9,22

	#10 New Zealand
	130.716
	3.167
	1,7%
	41,27


Nguồn: Enterprise Singapore
3. Định vị Việt Nam:

Từ những số liệu đã phân tích, có thể thấy đối với cà phê nguyên liệu (HS0901), năm 2025, Singapore nhập khẩu khoảng 1,80 triệu USD tương đương 290,7 tấn từ Việt Nam. Trong đó đáng kể nhất là Cà phê Robusta chưa rang, chưa khử caffeine (09011130) đạt 655,9 nghìn USD, 141,6 tấn và Cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay (09012120) đạt 776,9 nghìn USD, 77,4 tấn. 

Mặc dù gần như không xuất khẩu nội địa cà phê nguyên liệu sang Việt Nam nhưng tạm nhập tái xuất cà phê nguyên liệu lại rất đáng kể với tổng giá trị tái xuất đạt trên 3 triệu USD và 350,6 tấn. Trong đó phần lớn là Cà phê Arabica chưa rang, chưa khử caffeine (09011120), đạt 2,6 triệu USD và 317,6 tấn.
Bảng 19. Xuất nhập khẩu cà phê các loại của Singapore với Việt Nam năm 2025

	Các nhóm HS 08 số về cà phê nguyên liệu và cà phê thành phẩm
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu nội địa
	Tạm nhập tái xuất

	
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)
	Giá trị (nghìn USD)
	Số lượng (tấn)

	09011120 - Cà phê Arabica chưa rang, chưa khử caffeine
	26,3
	4,7
	–
	–
	2638,7
	317,6

	09011130 - Cà phê Robusta chưa rang, chưa khử caffeine
	655,9
	141,6
	–
	–
	–
	–

	09011190 - Cà phê khác (trừ Arabica và Robusta) chưa rang, chưa khử caffeine
	32,3
	5,9
	–
	–
	5,2
	0,7

	09011220 - Cà phê Arabica hoặc Robusta chưa rang, đã khử caffeine
	19,4
	27,3
	–
	–
	96,8
	11,9

	09011290 - Cà phê khác (trừ Arabica và Robusta) chưa rang, đã khử caffeine
	3,0
	0,6
	–
	–
	–
	–

	09012111 - Cà phê Arabica đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay
	65,8
	7,5
	–
	–
	178,2
	9,7

	09012112 - Cà phê Robusta đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay
	15,5
	3,0
	–
	–
	–
	–

	09012119 - Cà phê khác đã rang, chưa khử caffeine, chưa xay
	–
	–
	6,7
	0,4
	–
	–

	09012120 - Cà phê đã rang, chưa khử caffeine, đã xay
	776,9
	77,4
	92,0
	3,2
	–
	–

	09012210 - Cà phê đã rang, đã khử caffeine, chưa xay
	196,8
	19,5
	–
	–
	154,9
	10,8

	09012220 - Cà phê đã rang, đã khử caffeine, đã xay
	12,9
	3,0
	9,8
	0,3
	–
	–

	21011111 - Cà phê hòa tan đóng gói từ 20 kg trở lên
	3993,6
	401,1
	12,2
	1,0
	0,8
	0,1

	21011119 - Cà phê hòa tan đóng gói dưới 20 kg
	2926,4
	288,0
	–
	–
	1,5
	–

	21011190 - Các loại dịch chiết, tinh chất và dịch cô đặc từ cà phê khác
	54,4
	31,2
	–
	–
	–
	–

	21011210 - Hỗn hợp dạng nhão có thành phần chính là cà phê rang xay và chất béo thực vật
	–
	0,1
	–
	–
	–
	–

	21011291 - Chế phẩm cà phê có thành phần chính là dịch chiết, tinh chất hoặc dịch cô đặc, có bổ sung đường (có hoặc không có bột kem)
	44,5
	7,3
	91,2
	8,0
	–
	–

	21011299 - Các chế phẩm khác có thành phần chính là dịch chiết, tinh chất, dịch cô đặc hoặc có thành phần chính là cà phê
	79,6
	14,8
	752,7
	184,1
	6,9
	0,2


Nguồn: Enterprise Singapore

Đối với cà phê thành phẩm (HS210111 và HS210112), có thể thấy trong 7,1 triệu USD giá trị mà Singapore nhập từ Việt Nam, thì có hai mã hòa tan đóng góp đạt giá trị cao nhất với 6,9 triệu USD, chiếm đến 97,5%. Việt Nam đạt 14,3% thị phần ở hòa tan bao gói từ 20 kg và 8,9% ở loại dưới 20 kg; gộp hai mã, thị phần đạt 11,4%.

Ở chiều ngược lại, năm 2025, Singapore cũng xuất sang Việt Nam 865,4 nghìn USD cà phê thành phẩm, trong đó 856,1 nghìn USD là xuất khẩu nội địa. Chênh lệch giữa nhập từ Việt Nam và xuất sang Việt Nam đạt khoảng 6,23 triệu USD theo thống kê phía Singapore. Một lưu ý là hai chiều thương mại có cấu trúc khác nhau: Việt Nam cung cấp chủ yếu hòa tan, còn Singapore bán sang Việt Nam chủ yếu chế phẩm khác.

4. Một số doanh nghiệp nhập khẩu, chế biến cà phê tại Singapore:

Tại Singapore, Thương vụ ghi nhận một số doanh nghiệp có tên tuổi về nhập khẩu/chế biến cà phê, có thể kể đến như:

Bero Coffee Singapore Pte Ltd được thành lập năm 1992, thuộc mạng lưới Neumann Kaffee Gruppe (NKG) của Đức. Doanh nghiệp kinh doanh cà phê nhân, cung cấp dịch vụ tìm nguồn hàng, kiểm soát chất lượng, lưu kho và logistics, phục vụ các nhà rang xay và đối tác thương mại tại Singapore và châu Á. (berocoffee.com.sg)

HS Coffee Bean cung ứng cà phê nhân Arabica và Robusta, bao gồm cà phê đặc sản và các phẩm cấp thương mại. Doanh nghiệp sử dụng kho tại Singapore để phân phối cho khách hàng tại châu Á, phục vụ nhu cầu rang xay và phối trộn cà phê. (www.hscoffeebean.com)

Latanier Specialty Green Coffee là nhà cung ứng cà phê nhân đặc sản tại Singapore, tập trung tìm nguồn trực tiếp từ các trang trại. Doanh nghiệp giới thiệu các lô cà phê có nguồn gốc cụ thể, trong đó có cà phê Rwanda, hướng tới khách hàng rang xay đặc sản. (www.latanier.co)

Boncafé International Pte Ltd được thành lập tại Singapore năm 1962, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng cà phê. Bên cạnh sản phẩm của mình, doanh nghiệp còn là nhà nhập khẩu và tiếp thị cà phê thương hiệu Segafredo Zanetti tại Singapore. (boncafe.com)
Kim Guan Guan Coffee (KGG) chuyên rang và cung ứng cà phê truyền thống Singapore cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn. Doanh nghiệp sử dụng hạt Robusta trong sản xuất cà phê kopi, với nguồn nguyên liệu từ Indonesia được ghi nhận trong khảo sát hoạt động tại nhà máy. (www.kimguanguan.com.sg)
Tan Lee Et Food Industry Pte Ltd hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cà phê và trà từ năm 1982. Doanh nghiệp rang cà phê truyền thống, cung ứng bán buôn và phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu riêng; đồng thời mở rộng sang cà phê đặc sản thông qua thương hiệu PYROAST. (tlefood.com)
Tiong Hoe Specialty Coffee là nhà rang xay và bán lẻ cà phê đặc sản tại Singapore, đồng thời cung ứng bán buôn cho khách hàng doanh nghiệp. Ngoài cà phê đã rang, doanh nghiệp cung cấp thiết bị và giải pháp phục vụ hoạt động của quán cà phê và văn phòng. (tionghoe.com)
UCC Coffee Singapore Pte Ltd thuộc mạng lưới UCC có nguồn gốc Nhật Bản, cung ứng nhiều dòng sản phẩm như cà phê nguyên hạt, cà phê xay, cà phê hòa tan và đồ uống cà phê. Doanh nghiệp cũng cung cấp giải pháp cà phê chuyên nghiệp cho khách hàng doanh nghiệp tại Singapore. (ucc-apac.com.sg)
5. Khuyến nghị:
Đối với doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xuất khẩu cà phê sang Singapore hoặc muốn tận dụng Singapore để xuất khẩu sang nước thứ ba, Thương vụ Việt Nam tại Singapore có một số khuyến nghị như sau:

(1) Ưu tiên cà phê hòa tan và các sản phẩm chế biến có lợi thế: Việt Nam hiện đứng thứ hai về giá trị cung cấp cà phê thuộc HS210111 và HS210112 cho Singapore, trong đó cà phê hòa tan chiếm phần lớn. Doanh nghiệp nên củng cố phân khúc này thông qua nhà nhập khẩu, nhà phân phối nguyên liệu và đối tác phát triển nhãn hàng riêng; đồng thời duy trì chất lượng đồng đều, quy cách phù hợp và khả năng giao hàng ổn định.

(2) Mở rộng thị phần cho cà phê Robusta của Việt Nam bằng chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu nhà rang: Mặc dù giá nhập khẩu bình quân từ Việt Nam khá gần Indonesia, thị phần Robusta Việt Nam tại Singapore còn thấp. Doanh nghiệp nên chủ động gửi mẫu, phối hợp thử rang và thử phối trộn, qua đó chứng minh khả năng thay thế một phần nguồn cung hiện hữu. Cạnh tranh cần dựa vào đặc tính cảm quan, tính ổn định giữa các lô và dịch vụ cung ứng, bên cạnh giá bán.

(3) Phát triển sản phẩm phù hợp từng kênh tiêu thụ: Đối với khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và văn phòng, cần chú trọng chất lượng khi pha, giá thành mỗi khẩu phần và dịch vụ giao hàng. Với bán lẻ, cần đầu tư bao bì, hướng dẫn sử dụng và nhận diện xuất xứ Việt Nam. Doanh nghiệp mới có thể hợp tác nhãn hàng riêng hoặc thử nghiệm một số sản phẩm trước khi mở rộng phân phối.

(4) Hoàn thiện hồ sơ và nhãn hàng trước khi xuất khẩu: Doanh nghiệp cần phối hợp với nhà nhập khẩu kiểm tra phân loại sản phẩm, thủ tục SFA, nhãn tiếng Anh và các yêu cầu an toàn thực phẩm. Với cà phê pha sẵn dạng bột, nhất là sản phẩm có đường và kem, nên đánh giá công thức theo Nutri-Grade ngay từ khâu phát triển sản phẩm, chú ý cả hàm lượng đường và chất béo bão hòa.

(5) Khai thác mạng lưới phân phối của Singapore theo mô hình phù hợp: Doanh nghiệp có thể bán qua thương nhân Singapore nhưng giao thẳng từ Việt Nam tới nước mua cuối, hoặc đưa hàng vào Singapore để lưu kho, chia lô và phân phối tiếp. Mô hình thứ hai phù hợp hơn khi có nhiều khách hàng mua lô nhỏ hoặc cần giao nhanh; chỉ nên lựa chọn khi lợi ích thương mại đủ bù chi phí vận chuyển, kho bãi và vốn.

(6) Tính toán đầy đủ chi phí và điều kiện tái xuất: Trước khi đưa hàng qua Singapore, cần xác định khách hàng cuối, so sánh chi phí với xuất khẩu trực tiếp và lựa chọn đối tác logistics phù hợp. Có thể khảo sát kho thuộc cơ chế FTZ hoặc Zero-GST Warehouse để tối ưu dòng tiền, nhưng việc tạm đình chỉ GST phải đáp ứng điều kiện của từng cơ chế, không tự động áp dụng cho mọi lô hàng.

(7) Bảo đảm xuất xứ và chứng từ cho thị trường đích: Tái xuất qua Singapore không tự động làm hàng hóa có xuất xứ Singapore. Doanh nghiệp cần giữ hồ sơ truy xuất và kiểm tra khả năng sử dụng C/O ưu đãi giáp lưng theo hiệp định phù hợp; đồng thời xác minh yêu cầu nhập khẩu của nước đến trước khi chia lô, đóng gói lại hoặc gia công.

(8) Lựa chọn đối tác có đầu ra thực tế và mở rộng từng bước: Nên tiếp cận nhà nhập khẩu, nhà rang và nhà phân phối có kinh nghiệm với đúng nhóm sản phẩm và thị trường mục tiêu, kết hợp các hoạt động kết nối của Thương vụ và hiệp hội ngành hàng. Giai đoạn đầu nên giao lô nhỏ, theo dõi đơn hàng lặp lại, lợi nhuận sau chi phí và thời gian thanh toán trước khi tăng tồn kho hoặc trao quyền phân phối độc quyền.
Ngày 26/6/2026 vừa qua, Thương vụ đã phối hợp với Đại sứ quán, Hiệp hội cà phê Singapore, Hiệp hội cà phê cacao Việt Nam và các đối tác đã đồng tổ chức Lễ hội cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 tại Singapore. Các đối tác đã đánh giá rất cao các sản phẩm cà phê Việt Nam tham gia.
Thương vụ Việt Nam tại Singapore luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, phát triển thị trường tại Singapore./.
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� Không tính vỏ hạt cà phê và các sản phẩm thay thế cà phê ở các HS 09019010 và 09019020.





